
v The CSC in April hosted by the VN CHAs consisted of a walking tour focus group with the Port of Seattle to identify advisory sign 
placement along popular fishing sites

Tổng quát về chương trình 

T H Ô N G  T I N  C H Ư Ơ N G  T R Ì N H  H À N G  N Ă M

BUILD 
capacity  

and  
tools

PERFORM  
outreach

CHECK 
feedback

Cộng Đồng thông báo tất cả các giai đoạn
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Chương trình “Fun to catch, Toxic to Eat” của cơ quan bảo vệ 
môi trường Hoa Kỳ (EPA) nằm ở khu vực bị ô nhiễm phía cuối 
nguồn dòng sông Duwamish (LDW Superfund Site) sử dụng 
phương pháp tiếp cận ý kiến từ cộng đồng về việc tiêu thụ hải 
sản an toàn. Mục tiêu của chương trình là quảng bá những hoạt 
động lành mạnh và phù hợp với văn hoá nhằm bảo vệ sức khoẻ 
và quyền lợi của cộng đồng ngư dân, mà đặc biệt là phụ nữ 
mang thai, cho con bú và trẻ em từ hải sản bị nhiễm độc ở LDW 
Superfund Site trong suốt quá trình dọn dẹp.

Sự ô nhiễm thiếu cân đối ảnh hưởng rất nhiều đến cộng đồng 
nhập cư và tị nạn mà đánh bắt và tiêu thụ hải sản địa phương. 
Các bảng cảnh báo về sức khỏe không có hiệu quả cao trong 
việc tiếp cận những ngư dân với trình độ tiếng Anh hạn chế. 
Trong đó, có rất nhiều ngư dân đến từ khu vực phía Nam/Tây 
Seattle và phía Nam của quận King.

Cơ quan sức khỏe cộng đồng của Seattle và quận King (Public 
Health) đã thay mặt cho EPA để hướng dẫn chương trình này. 
Bắt đầu từ năm 2017, chương trình này chủ yếu tập trung vào 
phát triển hệ thống kiểm soát của (IC) EPA về tiêu thụ hải sản 
an toàn như một phần của kế hoạch dọn dẹp khu ô nhiễm LDW 
Superfund.

Chương trình này mang lại các nguyên tắc của công lý môi 
trường/Environmental Justice (EJ) về: 

• Xây dựng năng lực - đào tạo các thành viên cộng đồng 
như những tư vấn viên về sức khoẻ cộng động (CHAs) và 
cung cấp các khoản tài trợ cộng đồng.  

•Tham gia có ý nghĩa - thiết kế các công cụ và kế hoạch với 
ý kiến từ cộng đồng. 

• Trao quyền - ủng hộ tiếng nói chung từ cộng đồng để đưa 
ra quyết định. 
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Năm 2022, Bộ Y tế công cộng đã bắt đầu Thỏa thuận hợp tác mới kéo 
dài 7 năm với EPA để tiếp tục thực hiện các chiến lược của chương 
trình Vui để bắt, Độc để ăn. Trung tâm Tài nguyên Lào Mỹ (LARC) đã 
trở thành đối tác chương trình để hỗ trợ nhóm CHA mới nhất đại 
diện cho các cộng đồng ngư dân từ các nhóm dân tộc khác nhau từ 
Lào. ECOSS đã được chọn là tổ chức để lãnh đạo việc phát triển chiến 
lược Thanh thiếu niên / trường học. Public Health đã hợp tác với tất 
cả các nhóm CHA khác để cung cấp đào tạo và xây dựng năng lực 
cho các thành viên và đối tác mới trong nhóm. Sự ra đời của các đội 
mới đã mang lại năng lượng mới và tiếp thêm sinh lực cho tất cả các 
nhóm CHA.

Hỗ Trợ Tiếng Nói Của Cộng Đồng: 

Trong năm 2022, Public Health đã hợp tác với: 

3 buổi họp mặt của 
ban chỉ đạo cộng đồng

Y Tế Cộng Đồng đã đánh giá sự tham gia của các CHA 
trong CSC và thấy: 

1342 Giờ 
CHA đã bỏ ra để 

thông báo đến các 
cơ quan đưa ra 

quyết định

Hầu hết các CHA nghĩ rằng CSC đang làm tốt công việc thu hút các thành viên. 
Ngoài ra các thành viên:

	 Rõ ràng về tầm nhìn của CSC. 

	 Cảm thấy ủy ban đã đạt được mục tiêu của mình. 

	 Hài lòng với cấu trúc cuộc họp và ảnh hưởng của họ trong CSC.  

“Mỗi 
nhóm hướng dẫn 

CSC của riêng họ và các 
nhóm xây dựng năng lực 
theo cách đó, điều này rất 

hữu ích.”  --Thành viên 
nhóm CSC 

Y Tế Cộng Đồng cũng đã tụ họp một ban chỉ đạo 
đánh giá Duwamish (DESC) của những CHA được 
cử ra bởi thành viên nhóm của họ. DESC bao gồm 
9 thành viên từ CHÁ, Y Tế Cộng Đồng, và EPA, và 
đang ra kế hoạch ký hợp đồng với một nhà tư vấn 
đánh giá cho chương trình năm tới.   

3 Cuộc 
họp DESC 

Đại diện từ mỗi nhóm CHA phục vụ trong ủy ban tuyển chọn để chọn một 
đối tác cộng đồng để lãnh đạo chiến lược dựa trên Thanh thiếu niên / Trường 
học.  

Chương trình đã được chọn để trình bày tại hội 
nghị giáo dục Hiệp hội Sức khỏe Môi trường 
Quốc gia ở Spokane, WA. 

THÔNG TIN LIÊN LẠC VỀ CHƯƠNG TRÌNH: 

EPA Region 10  
Piper Peterson, (206) 553-4951, peterson.piper@epa.gov  

Public Health-Seattle & King County  
Khanh Ho, (206) 263-0906, Khho@kingcounty.gov     

Ruben Chi Bertoni, (206) 478-4761, Rbertoni@kingcounty.gov

www.kingcounty.gov/duwamish-fishing

GAL CHA trình bày tại tour tham quan bằng thuyền 
do LDWG tổ chức.

CSC vào tháng Tư do VN CHAs tổ chức bao gồm một 
nhóm tập trung tour đi bộ với Cảng Seattle để xác 
định vị trí đặt biển tư vấn dọc theo các địa điểm đánh 
bắt cá phổ biến. 

Nhóm GAL đã tổ chức CSC tháng 7, bao gồm các hoạt 
động xem xét các chiến lược IC, trò chơi cái ly rủi ro và 
lễ trao bằng cho các CHA được đào tạo gần đây, được 
tổ chức tại Rainier Beach Urban Farms and Wetlands. 

Hoạt động nhóm xây dựng những ngôi 
nhà nhỏ với Sound Foundations và Viện 
Nhà ở Thu nhập Thấp.  



``
vv

v

Xây Dựng Năng Lực Cộng Đồng

Nâng Cao Nhận Thức Của Cộng Đồng 

Thiết kế các chiến lược & công cụ với ý kiến đóng góp từ cộng đồng
Nhân viên Y tế Cộng Đồng tiếp tục cung cấp đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho các 
nhóm CHA và các đối tác cộng đồng dựa trên nhu cầu của họ. Với sự hình thành 
của nhóm CHA mới nhất do LARC tổ chức, nhân viên chương trình và các đối tác 
đã hợp tác để cung cấp nhiều cơ hội xây dựng năng lực cho nhóm mới.

Các CHA đang có được kiến thức, kỹ năng và sự thoải mái khi tiến hành tiếp cận, tạo ra 
các mối quan hệ đối tác mới trong cộng đồng và tạo điều kiện cho các cuộc họp. 

Kết quả đánh giá: 

CHA đã dành ra 1081 giờ cho 
việc xây dựng nhóm và tiếp tục đào tạo 
với các trưởng nhóm và nhân viên Y Tế 

Cộng Đồng.

 

 86 hoạt động tiếp cận cộng 
đồng tại nhà, bến tàu, bếp ăn cộng đồng, 

trang trại, lễ hội và hội chợ sức khỏe

916
thành viên 

cộng đồng đã 
tiếp cận

CHA đã dành ra 

1887 giờ để 

lên kế hoạch và tiến 
hành tiếp cận cộng 

đồng.

“Bởi vì 
chúng tôi có thể cung cấp 

thông tin này, một số người đang đưa 
ra lựa chọn tốt hơn khi họ đi mua hải sản. Mọi 
người thận trọng hơn trước khi mua, biết nó 

đến từ đâu.” - Thành viên nhóm nòng 
cốt 

“Trước 
đây tôi không bao giờ 

có thể tiếp cận bất cứ ai, nhưng 
bây giờ tôi có sự tự tin. Các thành 

viên trong nhóm và người lãnh đạo của 
tôi cho tôi sự tự tin rằng tôi có thể tiếp 

cận mọi người. Tôi đang học hỏi rất 
nhiều.” - GAL CHA  

“Các 
gia đình của chúng tôi 

cần tiếp cận để cho mọi người biết 
và hiểu được tình trạng ô nhiễm hiện tại tại 

sông Duwamish. Chúng tôi yêu sông Duwamish 
vì chúng tôi đã đánh bắt và thu hoạch hải 

sản từ khu vực này trong nhiều năm.             
- Khmer CHA 

“ Cộng 
đồng Lào tham gia vào 

chương trình mang đến hy vọng tiếp 
cận thêm nhiều cộng đồng.” 

— Khmer CHA

Phụ huynh/
người chăm sóc

119

Nhận hải sản 
địa phương

94
126

Bộ Y tế Cộng Đồng đã làm việc với các CHA để tinh chỉnh các chiến lược 
của Câu lạc bộ Câu cá Duwamish và Hội thảo cho người mẹ sau năm đầu tiên thử 
nghiệm thí điểm và tạo ra các công cụ đánh giá và kế hoạch hội thảo hợp lý hơn. 
Những chiến lược này giúp thúc đẩy đánh bắt cá khỏe mạnh tại các địa điểm thay 
thế, chỉ đánh bắt cá hồi ở sông Duwamish, đưa ra lựa chọn hải sản lành mạnh để 
tiêu thụ và chuẩn bị. Mỗi nhóm làm việc đã thiết kế các kế hoạch để phác thảo cấu 
trúc của các hội thảo để đáp ứng các mục tiêu của từng chiến lược, cũng như các 
công cụ đánh giá, giáo dục và tiếp cận cộng đồng.

Lớp học cho người mẹLớp học cho người mẹ
Các nhóm VN, Khmer và GAL đã tổ chức tổng cộng Các nhóm VN, Khmer và GAL đã tổ chức tổng cộng 
8 hội thảo tiếp cận hơn 37 bà mẹ và người chăm sóc 8 hội thảo tiếp cận hơn 37 bà mẹ và người chăm sóc 
trẻ nhỏ. trẻ nhỏ. 

CHA đã dành ra 662 
giờ hợp tác với Y tế Công cộng và các đối tác 
khác về phát triển các công cụ và thực hiện các 

chiến lược vi mạch  

Hai ngư dân đoạt giải cuộc thi câu cá năm 
2022

Kết quả đánh giá:
Hầu hết các bà mẹ / người chăm sóc và ngư dân ăn cá 
hoặc động vật có vỏ được đánh bắt bởi một người mà 
họ biết 1-6 bữa một tháng.  

Thông qua hội thảo, 90% trở lên các bà mẹ và người 
chăm sóc đã trả lời đúng hầu hết các câu hỏi kiến 
thức.  

Tất cả các ngư dân đã ký cam kết chỉ đánh bắt cá hồi 
từ sông Duwamish và chia sẻ thông điệp chương trình 
với các ngư dân khác. 

Câu lạc bộ câu cá Duwamish:  
Câu lạc bộ câu cá Duwamish đã tiếp cận 12 ngư dân và mở rộng chiến 
lược để bao gồm các hội thảo tại nhiều địa điểm thay thế từ Hồ Wash-
ington, bờ biển và Shilshole. Ngoài ra, còn có hai cuộc thi câu cá hồi 
đỉnh cao được tổ chức vào tháng 9 và tháng 10.   

Ngư dân

Hợp tác hội thảo giáo dục với Liên minh Việc làm 
Xanh và ECOSS.

Nhóm LARC tham gia hội chợ tài nguyên 
người dân Đông Nam Á và Thái Bình Dương. 

GAL CHA đặt câu hỏi tại một hội thảo giáo 
dục với nhiều cơ quan làm việc về việc làm 
sạch sông Duwamish. 

Bộ Y Tế Cộng đồng đã hỗ trợ nhóm LARC cung cấp 
chương trình đào tạo chương trình giảng dạy và 
chứng nhận 7 CHA mới.

Y Tế Cộng Đồng và trưởng nhóm CHA đã hợp 
tác với ECOSS để cung cấp chương trình đào tạo 
chương trình giảng dạy. 

Các ngư dân VN học về cách câu và các dụng cụ câu cá.

Các thành viên GAL của nhóm bà mẹ nhận những phần 
ưu đãi khích lệ sau khi hoàn thành lớp học của mẹ.

Hội thảo của các bà mẹ do các CHA Khmer dẫn dắt tại 
Làng Mt. Baker 

Các thành viên VN của nhóm bà mẹ học làm 
món lẩu cá hồi măng chua. .

Cuộc thi cá hồi Câu lạc bộ câu cá Duwamish hàng năm tại 
Cầu đường Spokane vào tháng 9. 

Trong số 86 sự kiện về thông tin nhân khẩu 
học được thu thập, CHA đã tiếp cận:


